PGD & PT...... PE KIEM TRA CUOI Ki II

TRUONG TIEU HOC..... Nim hoc: 2023 - 2024
‘ & MON TOAN - LOP 1
PE CHINH THUC Thoi gian: 40 phut
Hovatén...........oooiiiiiiiiiiiiin,
Lop: 1A2
Piém Loi phé ciia co gido

Ciu 1:(1diém- M1) Khoanh vao chir cai truéc ¥ tra 161 ding.

a) S6 gom 5 don vi va 4 chuc dwoc viét la:

A. 54 B. 45 C. 50
b) Céc s6 79, 81, 18 dugrc viét theo thir tw tir 16n dén bé la:
A. 79,18, 81 B. 81,79, 18 C. 18,79, 81

Céu 2: (1diém- M1) Viét s6 thich hep vao chd cham :

D. 40

D. 81, 18,79

Hinh v€ bén co :.................. hinh tam giac

................. hinh tron / \
................. hinh vuong

......... khéi hop chit nhat K /
e khéi lap phuong

Céu 3: (1diém- M1) a.S6 gdm 4 chuc va 8 don vi doc 1a :
A. tdm tw B. bén tdm C. B6n mwoi tdm

b. Trong cac s0 13, 63, 9, 24 s6 16n nhét 1a s6:

A. 13 B. 63 C.9
Ciu 4: (1diém- M1) <,>,=?
40 +20......50 56—-34 ...... 6+ 12

44- 40 ... 4+0 5+23....... 38

D.Tam mwoi tw




Céu_5:(1diém- M1) Dt tinh rdi tinh
20 + 35 6+ 52 73 - 21 98 — 97

Ciu 6: (1diém- M2) a.Trong cac s tir 25 dén 95 ¢6 ..... so tron chuc.

A6 B.5 C.7 D.8

b.S6 16m hon s6 17 va bé hon s6 20 1a :

A.15va 16 B.15va 18 C.16va 18 D.18va 19
Céu 7: (1diém- M2) Tinh :

32 + 5—13= e, ; 76 — 4 +0 = ...
30cm+47cm = ..o, ; I8&cm—8cm = ...,

Ciu 8: (1 diém- M2) Bing giay dai bao nhiéu cm?

Céu 9: (1diém- M3 ) Pién két qua ding ciia bai toin dudéi day.
Hom nay la thit Hai ngay 02 thang 05. Me bao chu nhat nay me cho Nam di choi cong
vién. Vay chu nhat l1a ngay bao nhiéu?

A. Ngay 06 B. Ngay 08 C. Ngay 10 D. Ngay 12

Céu 10: (1diém- M3) Tim phép tinh , néu céu tra 1oi thich hop.
Nga c6 22 cai but chi, Lan c6 1 chuc cai but muc, Hoa c6 15 cai but sap. Hoi ca ba

ban c6 bao nhiéu cai but?

Phép tinh: = (Caibut)

A L0 oo e e






	PGD & ĐT…… TRƯỜNG TIỂU HỌC…..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	b)Các số 79, 81, 18 được viết theo thứ tự từ lớn đến
	Câu 3: (1điểm- M1) a.Số gồm 4 chục và 8 đơn vị đọc
	b. Trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:
	Câu 4: (1điểm- M1) <, >, = ?
	Câu 5:(1điểm- M1) Đặt tính rồi tính
	Câu 6: (1điểm- M2) a.Trong các số từ 25 đến 95 có 
	b. Số lớn hơn số 17 và bé hơn số 20 là ̀:
	Câu 7: (1điểm- M2) Tính :
	Câu 8: (1 điểm- M2) Băng giấy dài bao nhiêu cm?
	Câu 9: (1điểm- M3 ) Điền kết quả đúng của bài toán
	Câu 10: (1điểm- M3) Tìm phép tính , nêu câu trả lờ


